Công khai kết quả kiểm toán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo)

I. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 

1. Phạm vi kiểm toán: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của 50/131 đơn vị trực thuộc NHNo.

2. Giới hạn kiểm toán

- Đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán chọn mẫu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và chứng từ kế toán, sổ kế toán do đơn vị cung cấp; không chứng kiến kiểm kê tồn quỹ nghiệp vụ, không chứng kiến kiểm kê tài sản; không đối chiếu xác minh các khoản nợ phải thu, phải trả trong và ngoài đơn vị tại thời điểm 31/12/2007; không kiểm toán nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ thanh toán;

-  Đối với các công trình XDCB: Tại trụ sở chính, kiểm toán chọn mẫu giá trị quyết toán của 04 công trình XDCB đã được phê duyệt quyết toán trong năm 2007, gồm: Nhà làm việc Chi nhánh Sơn La, nhà làm việc Chi nhánh Nội Bài, nhà làm việc Chi nhánh Từ Sơn, nhà làm việc Chi nhánh Phủ Lý thuộc Chi nhánh Hà Nam; kiểm toán trình tự, thủ tục, hồ sơ của 02 công trình gồm công trình trụ sở làm việc Chi nhánh Đông - Hà Nội và công trình nhà nghỉ Hội An. Tại các đơn vị được kiểm toán chủ yếu kiểm toán trình tự,hồ sơ pháp lý công trình;

II. Tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2007 

               Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Số báo cáo
	Số kiểm toán
	Chênh lệch

	1 
	Tổng nguồn vốn 
	330.900.460
	331.566.581
	666.120

	 
	T.đó: nguồn vốn huy động
	266.456.323
	267.001.497
	545.174

	2 
	Tổng dư nợ cho vay 
	247.828.529
	248.369.739
	541.209

	 
	Trong đó: Nợ xấu
	4.688.930
	5.002.401
	313.470

	3 
	Nguyên giá TSCĐ
	4.847.158
	4.999.272
	152.114

	4 
	Tổng thu nhập
	34.074.729
	34.196.005
	121.276 

	5
	Tổng chi phí
	31.696.357
	31.370.864
	(325.493)

	6
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	2.378.371
	2.825.141
	446.769


III. Đánh giá tình hình chấp hành chế độ tài chính- kế toán, tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước 

1. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2007

Báo cáo tài chính năm 2007 của NHNo phản ánh chưa trung thực về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Kết quả kiểm toán đã điều chỉnh tăng tài sản và nguồn vốn 666 tỷ đồng, tổng thu nhập tăng 121,3 tỷ đồng, tổng chi phí giảm 324,7 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 446 tỷ đồng, các khoản thuế tăng  130,9 tỷ đồng.


2. Về tính tuân thủ pháp luật; chế độ tài chính kế toán; nội quy, quy chế 


2.1. Chấp hành quy chế quản lý tài chính


NHNo đã thực hiện khá nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước. Tuy nhiên, còn một số tồn tại sai sót như:

(1) Về quản lý và sử dụng tài sản, đầu tư XDCB: Công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm chưa xuất dùng đã hạch toán chi phí 1,8 tỷ đồng; một số khoản tạm ứng cuối năm chưa quyết toán dứt điểm; một số TSCĐ đã khấu hao hết nhưng đang sử dụng đơn vị đã làm thủ tục thanh lý và giảm nguyên giá 1,8 tỷ đồng; mua sắm TSCĐ hạch toán vào chi phí 3,2 tỷ đồng; công tác phê duyệt quyết toán một số công trình còn chậm, có trường hợp phê duyệt chưa chính xác, kết quả kiểm toán điều chỉnh giảm giá trị quyết toán một số công trình số tiền 352 triệu đồng.

(2) Về quản lý thu nhập: Quản lý chưa chặt chẽ, phản ánh không đầy đủ các khoản thu nhập trong năm 121,3 tỷ đồng (do tính thừa lãi dự thu 26,9 tỷ đồng; chưa hạch toán thu nhập bán nợ cho Công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính 83,9 tỷ đồng, hạch toán thiếu thu nhập khoản tiền cho thuê nhà 614 triệu đồng, tiền thu bán tài sản đảm bảo 2.383 triệu đồng, tiền thu từ các khoản nợ đã xử  lý rủi ro 2.319 triệu đồng, thu nhập về đầu tư góp vốn mua cổ phần 5,7 tỷ đồng,...).

(3) Về quản lý chi phí: Tính trùng chi phí trả lãi uỷ thác đầu tư 287,9 tỷ đồng; chi trợ cấp quyết toán không đúng nguồn 3,4 tỷ đồng; tính thiếu lãi dự chi 4,5 tỷ đồng, thừa lãi dự chi 7,8 tỷ đồng; phân loại và trích thừa dự phòng rủi ro 63,4 tỷ đồng, thiếu chi phí dự phòng 30,5 tỷ đồng; tính thiếu chi phí đào tạo 13 tỷ đồng, chi phí thuế GTGT không được khấu trừ 2,5 tỷ đồng...

(4) Thực hiện nghĩa vụ với NSNN:  Nhiều chi nhánh kê khai, nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân 13,7 tỷ đồng; thuế nhà thầu nước ngoài 991 triệu đồng.


2.2. Chấp hành Luật kế toán và chế độ kế toán và các văn bản pháp luật có liên quan 


NHNo đã thực hiện tương đối nghiêm túc các quy định của Luật Kế toán và các văn bản pháp luật có liên quan của Nhà nước trong công tác kế toán và báo cáo tài chính. Tuy nhiên, còn một số tồn tại sai sót trong công tác kế toán như có trường hợp hạch toán không kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán nhầm lẫn tài khoản kế toán, hạch toán không đúng niên độ tài chính; Báo cáo tài chính năm còn nhiều chỉ tiêu phản ánh nhầm lẫn, sai sót, không chính xác. Trong hoạt động cho vay, công tác thẩm định dự án, kiểm tra kiểm soát việc sử dụng tiền vay, công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro chưa chính xác, theo dõi đôn đốc thu hồi nợ đã xử lý rủi ro hạch toán ngoại bảng và việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ có trường hợp còn chậm.


3. Về tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại NHNo


Hoạt động kinh doanh của NHNo năm 2007 ổn định, tăng trưởng và hiệu quả, NHNo đã chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, hạn chế tăng trưởng nóng, kết hợp mở rộng cho vay khách hàng là DNNN, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần và các khách hàng cá nhân phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cùng với việc nâng cao chất lượng tín dụng, NHNo đã mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng như dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ thẻ, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ. Quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn đảm bảo an toàn và hiệu quả, các chỉ tiêu về dư nợ cho vay, huy động vốn, doanh thu, chi phí, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tăng so với năm 2006, các chỉ tiêu đánh giá xếp loại tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2004/TT-BTC ngày 3/6/2004 của Bộ Tài chính đạt loại A. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng đáng lo ngại, cụ thể như: tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2007 tăng so với 31/12/2006 là 0,25% (từ 1,76% lên 2,01%); tỷ lệ nợ xấu đến 30/6/2008 tăng so với 31/12/2007 là 1,89% (từ 2,01% lên 3,90%).


II. Kiến nghị


1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam


1.1.  Xử lý tài chính theo kết quả kiểm toán:


- Nộp thuế và các khoản vào NSNN đến 31/12/2007 là 453.818 triệu đồng. Trong đó, KTNN phát hiện tăng thêm 131.297 triệu đồng, gồm: thuế TNDN 116.318.231.894 đồng; thuế thu nhập cá nhân 13.717.142.318 đồng, thuế nhà thầu nước ngoài  991.199.534 đồng, thuế môn bài 3.000.000 đồng, thuế GTGT 267.956.904 đồng.


- Thu hồi khoản tạm ứng thừa 332.000.000 đồng đối với Công ty Đầu tư phát triển Nhà & Đô thị - Bộ Quốc phòng;  số tiền phê duyệt quyết toán sai đơn giá, khối lượng của những công trình XDCB 352.364.598 đồng và những công trình sửa chữa 52.930.648 đồng;


1.2. Tổng giám đốc NHNo chỉ đạo: 


- Đối với công tác tài chính kế toán: Tăng cường kiểm tra công tác hạch toán kế toán; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tài chính kế toán, chú trọng khâu kế toán tổng hợp lập Báo cáo tài chính; Quản lý chặt chẽ và hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản đầu tư, góp vốn liên doanh liên kết, mua cổ phần theo chế độ quy định; Chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị có số dư nợ phải thu khó đòi xác định rõ nguyên nhân để trích lập dự phòng rủi ro.


- Đối với hoạt động tín dụng: Thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng; Thực hiện thu nợ kịp thời, đặc biệt là những khoản nợ cho vay không đúng đối tượng, khách hàng sử dụng sai mục đích.


- Đối với công tác xây dựng cơ bản: Chấn chỉnh thực hiện quy trình đầu tư; Rà soát lại sự cần thiết của những dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư XDCB; Đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.


- Đối với công tác quản lý lao động và tiền lương: Kiểm tra và chấn chỉnh công tác tuyển dụng và sử dụng lao động tại các đơn vị; Thực hiện chế độ làm thêm giờ theo quy định; Xây dựng và quyết toán quỹ lương theo chế độ quy định.


- Kiểm tra làm rõ việc ký hợp đồng cho thuê nhà tại số 2 Phó Đức Chính, Quận 1, TP HCM đối với NHLD Việt Thái, chấm dứt tình trạng cho thuê nhà với giá thấp, không đúng theo giá thực tế cho thuê tại TP HCM;


2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Tăng cường kiểm tra hoạt động tín dụng đối với NHNo nhằm chấn chỉnh những tồn tại, sai sót trong việc thực hiện quy trình tín dụng, giám sát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu của NHNo;

- Quản lý và giám sát chặt chẽ việc đầu tư góp vốn liên doanh liên kết, góp vốn mua cổ phần và các khoản đầu tư dài hạn khác của NHNo, đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư góp vốn liên doanh liên kết, góp vốn mua cổ phần và góp vốn đầu tư dài hạn của NHNo;
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